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NĂM HỌC 2023-2024
                            Thời gian làm bài: 45 phút

                            Ngày kiểm tra: 16/12/2023


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7 điểm) Hãy tô vào đáp án đúng trong phiếu trả lời phần trắc nghiệm

Cho biết: Fe = 56; Cu = 64; H = 1; Cl = 35,5; Na = 23; C = 12; O = 16; K = 39; Cu = 64; Zn = 65

Câu 1: Axit HCl tác dụng với nhóm chất nào sau đây?

A. CO2, ZnO, Fe2O3, CaO.
B. Al2O3, CaO, SO2, Fe2O3.

C. NO2, Zn, Fe2O3, Al2O3.
D. CuO, Fe2O3, Al2O3, NaOH.
Câu 2: Khi cho 100 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml dung dịch HCl thì phản ứng xảy ra vừa đủ. Nồng độ mol của HCl trong dung dịch đã dùng là

A. 0,5M.
B. 1,0M.
C. 0,25M.
D. 0,75M.
Câu 3: Dung dịch NaOH không có tính chất nào sau đây?

A. Tác dụng với axit tạo thành muối và nước.

B. Tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước.

C. Bị nhiệt phân hủy khi đun nóng tạo thành oxit bazơ và nước.

D. Làm đổi màu quỳ tím và phenophtalein.
Câu 4: Dung dịch muối tác dụng với dung dịch axit clohiđric là

A. AgNO3.
B. Cu(NO3)2.
C. NaNO3.
D. Zn(NO3)2.
Câu 5: Kim loại Fe không phản ứng với chất nào sau đây?

A. Cl2.
B. H2SO4 đặc, nguội
C. HCl.
D. CuSO4.
Câu 6: Thép là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác trong đó hàm lượng cacbon chiếm

A. trên 2%.
B. dưới 2%.
C. từ 2% đến 5%.
D. trên 5%.
Câu 7: Nhúng cây đinh sắt vào dung dịch đồng (II) sunfat. Sau một thời gian lấy thanh sắt ra khỏi dung dịch, rửa sạch, sấy khô thấy khối lượng thanh sắt tăng lên 0,4 g so với ban đầu. Khối lượng sắt tham gia phản ứng là:


A. 2,8 g .
B. 56 g.
C. 28 g.
D. 5,6 g.
Câu 8: Dung dịch H2SO4 tác dụng với chất nào tạo ra khí hiđro?

A. CO2.
B. NaOH.
C. Fe.
D. CaO.

Câu 9: Để nhận biết 2 ống nghiệm chứa dung dịch HCl, dung dịch H2SO4 ta dùng

A. dung dịch BaCl2.
B. dung dịch NaCl.

C. dung dịch Na2SO4.
D. dung dịch NaNO3.
Câu 10: Nhỏ dung dịch H2SO4 loãng vào ống nghiệm chứa bột CuO, hiện tượng xảy ra là

A. bột CuO màu đen bị hòa tan, tạo dung dịch không màu.

B. bột CuO màu đen bị hòa tan.


C. tạo dung dịch không màu.

D. bột CuO màu đen bị hòa tan, tạo dung dịch xanh lam.
Câu 11: Dãy chất gồm các oxit axit là

A. CO2, N2O5, SO2, SO3.
B. CO2, SO3, K2O, NO2.


C. CO2, SO2, NO, P2O5.
D. H2O, CO, NO, Fe2O3.

Câu 12: CaO dùng làm chất khử chua đất trồng là ứng dụng tính chất hóa học nào của CaO?

A. Tác dụng với bazơ.
B. Tác dụng với muối.

C. Tác dụng với axit.
D. Tác dụng với oxit axit.
Câu 13: Axit sunfuric đặc nóng tác dụng với đồng kim loại sinh ra khí

A. SO2.
B. H2S.
C. SO3.
D. CO2.

Câu 14: Cho a gam Na2CO3 vào dung dịch HCl, sau phản ứng thu được 3,36 lít khí ở đktc. Giá trị của a là

A. 15,9.
B. 18,2.
C. 34,8.
D. 10,5.
Câu 15: Natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp điện phân dung dịch muối X bão hòa. Công thức của muối X là


A. Na2SO4.
B. NaCl.
C. NaNO3.
D. Na2CO3.
Câu 16: Chất nào sau đây bị nhiệt phân huỷ tạo thành oxit?

A. NaOH.
B. Cu(OH)2.
C. Ba(OH)2.
D. KOH.
Câu 17: Thuốc thử nào dùng để phân biệt 2 dung dịch sau: Cu(NO3)2, Fe(NO3)3 ?


A. AgNO3.
B. H2SO4.
C. CO2.
D. NaOH.
Câu 18: Oxit nào sau đây tác dụng được với dung dịch NaOH?


A. Ag2O.
B. P2O5.
C. CaO.
D. CuO.

Câu 19: Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần

A. K, Al, Mg, Cu, Fe.
B. Cu, Fe, Mg, Al.

C. K, Cu, Al, Mg, Fe.
D. Cu, Fe, Al, Mg, K.
Câu 20: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh?

A. NaCl.
B. HCl.
C. Na2SO4.
D. NaOH.
Câu 21: Nhiệt phân hoàn toàn x gam Fe(OH)3 đến khối lượng không đổi, thu được 24 gam oxit. Giá trị của x là

A. 72,25.
B. 16,05.
C. 48,15.
D. 32,10.
Câu 22: Sơ đồ phản ứng nào sau đây dùng để sản xuất axit sunfuric trong công nghiệp?

A. Fe 
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 SO2
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 SO3 
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 H2SO4.
B. FeO 
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 SO3 
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 H2SO4.


C. Cu 
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 SO2 
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 SO3 
[image: image9.wmf]®

 H2SO4.
D. FeS2 
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 SO2 
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 SO3 
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 H2SO4.

Câu 23: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là

A. P2O5.
B. Na2O.
C. SO2.
D. CO2.
Câu 24: Sự ăn mòn kim loại là

A. sự phá huỷ kim loại, hợp kim do tác dụng hoá học của môi trường.

B. sự kết hợp của kim loại với một chất khác.

C. sự tạo thành các oxit kim loại ở nhiệt độ cao.

D. sự tạo thành hợp kim khi nấu chảy các kim loại với nhau.
Câu 25: Từ những chất có sẵn là Na2O, CaO, MgO, CuO, Fe2O3, K2O và H2O, có thể điều chế được bao nhiêu dung dịch bazơ?


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 26: Phương trình hóa học nào sau đây đúng?

A. Cu + 2HCl 
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 CuCl2 + H2.
B. 2Na + H2O 
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 Na2O + H2.

C. Fe + CuSO4 
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 FeSO4 + Cu.
D. Fe + Cl2 
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 FeCl2.
Câu 27: Có một mẫu Fe bị lẫn tạp chất là nhôm, làm sạch mẫu sắt này bằng cách ngâm nó với

A. dung dịch HCl dư.
B. dung dịch H2SO4 loãng.

C. dung dịch NaOH dư.
D. dung dịch HNO3 loãng.
Câu 28: Căn cứ theo nguyên tố dinh dưỡng có trong phân (NH4)2HPO4 thì gọi tên loại phân này là

A. kali và lân.
B. đạm và kali.

C. lân và đạm.
D. đạm, lân và kali.-----
PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 29 (1,0 điểm). Viết các phương trình hóa học thực hiện những chuyển đổi hóa học sau (ghi rõ điều kiện nếu có):
     Fe   (1)     FeCl3      (2)      Fe(OH)3     (3)      Fe2O3   (4)      Fe2(SO4)3
Câu 30 (1,0 điểm). Thả một mảnh nhôm vào các ống nghiệm chứa các dung dịch sau:

     a) CuCl2.                           b) HCl.

Cho biết hiện tượng xảy ra. Giải thích và viết phương trình hoá học.

Câu 31 (1,0 điểm).  Cho 40g hỗn hợp hai kim loại Fe và Cu vào dung dịch HCl dư, thu được 11,2 lít khí (đktc). Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu?

----------- HẾT ----------
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7 điểm) Hãy tô vào đáp án đúng trong phiếu trả lời phần trắc nghiệm

Cho biết: Fe = 56; Cu = 64; H = 1; Cl = 35,5; Na = 23; C = 12; O = 16; K = 39; Cu = 64; Zn = 65

Câu 1: Thuốc thử nào dùng để phân biệt 2 dung dịch sau: Cu(NO3)2, Fe(NO3)3 ?


A. CO2.
B. AgNO3.
C. H2SO4.
D. NaOH.
Câu 2: Sự ăn mòn kim loại là

A. sự kết hợp của kim loại với một chất khác.

B. sự phá huỷ kim loại, hợp kim do tác dụng hoá học của môi trường.

C. sự tạo thành hợp kim khi nấu chảy các kim loại với nhau.

D. sự tạo thành các oxit kim loại ở nhiệt độ cao.
Câu 3: Dung dịch NaOH không có tính chất nào sau đây?

A. Tác dụng với axit tạo thành muối và nước.

B. Tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước.

C. Làm đổi màu quỳ tím và phenophtalein.

D. Bị nhiệt phân hủy khi đun nóng tạo thành oxit bazơ và nước.
Câu 4: Kim loại Fe không phản ứng với chất nào sau đây?

A. HCl.
B. H2SO4 đặc, nguội
C. CuSO4.
D. Cl2.
Câu 5: Chất nào sau đây bị nhiệt phân huỷ tạo thành oxit?

A. KOH.
B. Ba(OH)2.
C. NaOH.
D. Cu(OH)2.
Câu 6: Nhúng cây đinh sắt vào dung dịch đồng (II) sunfat. Sau một thời gian lấy thanh sắt ra khỏi dung dịch, rửa sạch, sấy khô thấy khối lượng thanh sắt tăng lên 0,4 g so với ban đầu. Khối lượng sắt tham gia phản ứng là:


A. 5,6 g.
B. 28 g.
C. 56 g.
D. 2,8 g .
Câu 7: Khi cho 100 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml dung dịch HCl thì phản ứng xảy ra vừa đủ. Nồng độ mol của HCl trong dung dịch đã dùng là

A. 0,5M.
B. 1,0M.
C. 0,25M.
D. 0,75M.
Câu 8: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là

A. SO2.
B. Na2O.
C. P2O5.
D. CO2.
Câu 9: Dung dịch muối tác dụng với dung dịch axit clohiđric là

A. AgNO3.
B. Cu(NO3)2.
C. NaNO3.
D. Zn(NO3)2.
Câu 10: Phương trình hóa học nào sau đây đúng?

A. 2Na + H2O 
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 Na2O + H2.
B. Cu + 2HCl 
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 CuCl2 + H2.

C. Fe + CuSO4 
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 FeSO4 + Cu.
D. Fe + Cl2 
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 FeCl2.
Câu 11: Để nhận biết 2 ống nghiệm chứa dung dịch HCl, dung dịch H2SO4 ta dùng

A. dung dịch BaCl2.
B. dung dịch Na2SO4.

C. dung dịch NaCl.
D. dung dịch NaNO3.
Câu 12: Dãy chất gồm các oxit axit là

A. CO2, N2O5, SO2, SO3.
B. CO2, SO3, K2O, NO2.


C. CO2, SO2, NO, P2O5.
D. H2O, CO, NO, Fe2O3.

Câu 13: Sơ đồ phản ứng nào sau đây dùng để sản xuất axit sunfuric trong công nghiệp?

A. FeS2 
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 SO2 
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 SO3 
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 H2SO4.
B. FeO 
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 SO2 
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 SO3 
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 H2SO4.


C. Fe 
[image: image27.wmf]®

 SO2
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 SO3 
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 H2SO4.
D. Cu 
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 SO2 
[image: image31.wmf]®

 SO3 
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 H2SO4.

Câu 14: Căn cứ theo nguyên tố dinh dưỡng có trong phân (NH4)2HPO4 thì gọi tên loại phân này là

A. đạm, lân và kali.
B. kali và lân.

C. đạm và kali.
D. lân và đạm.
Câu 15: Natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp điện phân dung dịch muối X bão hòa. Công thức của muối X là


A. Na2SO4.
B. NaNO3.
C. NaCl.
D. Na2CO3.
Câu 16: Axit HCl tác dụng với nhóm chất nào sau đây?

A. CO2, ZnO, Fe2O3, CaO.
B. Al2O3, CaO, SO2, Fe2O3.

C. NO2, Zn, Fe2O3, Al2O3.
D. CuO, Fe2O3, Al2O3, NaOH.
Câu 17: Axit sunfuric đặc nóng tác dụng với đồng kim loại sinh ra khí

A. CO2.
B. SO3.
C. SO2.
D. H2S.

Câu 18: Dung dịch H2SO4 tác dụng với chất nào tạo ra khí hiđro?

A. CO2.
B. NaOH.
C. Fe.
D. CaO.

Câu 19: Có một mẫu Fe bị lẫn tạp chất là nhôm, làm sạch mẫu sắt này bằng cách ngâm nó với

A. dung dịch HCl dư.
B. dung dịch H2SO4 loãng.

C. dung dịch NaOH dư.
D. dung dịch HNO3 loãng.
Câu 20: Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần

A. K, Al, Mg, Cu, Fe.
B. Cu, Fe, Al, Mg, K.

C. K, Cu, Al, Mg, Fe.
D. Cu, Fe, Mg, Al.
Câu 21: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh?

A. NaCl.
B. NaOH.
C. Na2SO4.
D. HCl.
Câu 22: CaO dùng làm chất khử chua đất trồng là ứng dụng tính chất hóa học nào của CaO?

A. Tác dụng với axit.
B. Tác dụng với muối.

C. Tác dụng với bazơ.
D. Tác dụng với oxit axit.
Câu 23: Nhỏ dung dịch H2SO4 loãng vào ống nghiệm chứa bột CuO, hiện tượng xảy ra là

A. bột CuO màu đen bị hòa tan, tạo dung dịch không màu.

B. tạo dung dịch không màu.

C. bột CuO màu đen bị hòa tan.


D. bột CuO màu đen bị hòa tan, tạo dung dịch xanh lam.

Câu 24: Cho a gam Na2CO3 vào dung dịch HCl, sau phản ứng thu được 3,36 lít khí ở đktc. Giá trị của a là

A. 15,9.
B. 18,2.
C. 34,8.
D. 10,5.
Câu 25: Nhiệt phân hoàn toàn x gam Fe(OH)3 đến khối lượng không đổi, thu được 24 gam oxit. Giá trị của x là

A. 16,05.
B. 32,10.
C. 48,15.
D. 72,25.
Câu 26: Từ những chất có sẵn là Na2O, CaO, MgO, CuO, Fe2O3, K2O và H2O, có thể điều chế được bao nhiêu dung dịch bazơ?


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 27: Thép là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác trong đó hàm lượng cacbon chiếm

A. dưới 2%.
B. trên 5%.
C. trên 2%.
D. từ 2% đến 5%.
Câu 28: Oxit nào sau đây tác dụng được với dung dịch NaOH?


A. Ag2O.
B. CaO.
C. P2O5.
D. CuO.--------------------- PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 29 (1,0 điểm). Viết các phương trình hóa học thực hiện những chuyển đổi hóa học sau (ghi rõ điều kiện nếu có):
     Fe   (1)     FeCl3      (2)      Fe(OH)3     (3)      Fe2O3   (4)      Fe2(SO4)3
Câu 30 (1,0 điểm). Thả một mảnh nhôm vào các ống nghiệm chứa các dung dịch sau:

     a) CuCl2.                           b) HCl.

Cho biết hiện tượng xảy ra. Giải thích và viết phương trình hoá học.

Câu 31 (1,0 điểm).  Cho 40g hỗn hợp hai kim loại Fe và Cu vào dung dịch HCl dư, thu được 11,2 lít khí (đktc). Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu?

----------- HẾT ----------
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7 điểm) Hãy tô vào đáp án đúng trong phiếu trả lời phần trắc nghiệm

Cho biết: Fe = 56; Cu = 64; H = 1; Cl = 35,5; Na = 23; C = 12; O = 16; K = 39; Cu = 64; Zn = 65

Câu 1: Nhúng cây đinh sắt vào dung dịch đồng (II) sunfat. Sau một thời gian lấy thanh sắt ra khỏi dung dịch, rửa sạch, sấy khô thấy khối lượng thanh sắt tăng lên 0,4 g so với ban đầu. Khối lượng sắt tham gia phản ứng là:


A. 2,8 g .
B. 5,6 g.
C. 56 g.
D. 28 g.
Câu 2: Dung dịch muối tác dụng với dung dịch axit clohiđric là

A. AgNO3.
B. Zn(NO3)2.
C. NaNO3.
D. Cu(NO3)2.
Câu 3: Thuốc thử nào dùng để phân biệt 2 dung dịch sau: Cu(NO3)2, Fe(NO3)3 ?


A. CO2.
B. H2SO4.
C. NaOH.
D. AgNO3.
Câu 4: Dung dịch NaOH không có tính chất nào sau đây?

A. Tác dụng với axit tạo thành muối và nước.

B. Tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước.

C. Làm đổi màu quỳ tím và phenophtalein.

D. Bị nhiệt phân hủy khi đun nóng tạo thành oxit bazơ và nước.
Câu 5: Từ những chất có sẵn là Na2O, CaO, MgO, CuO, Fe2O3, K2O và H2O, có thể điều chế được bao nhiêu dung dịch bazơ?


A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.
Câu 6: Sự ăn mòn kim loại là

A. sự kết hợp của kim loại với một chất khác.

B. sự tạo thành các oxit kim loại ở nhiệt độ cao.

C. sự tạo thành hợp kim khi nấu chảy các kim loại với nhau.

D. sự phá huỷ kim loại, hợp kim do tác dụng hoá học của môi trường.
Câu 7: CaO dùng làm chất khử chua đất trồng là ứng dụng tính chất hóa học nào của CaO?

A. Tác dụng với axit.
B. Tác dụng với muối.

C. Tác dụng với oxit axit.
D. Tác dụng với bazơ.
Câu 8: Natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp điện phân dung dịch muối X bão hòa. Công thức của muối X là


A. NaNO3.
B. Na2SO4.
C. NaCl.
D. Na2CO3.
Câu 9: Thép là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác trong đó hàm lượng cacbon chiếm

A. trên 2%.
B. dưới 2%.
C. từ 2% đến 5%.
D. trên 5%.
Câu 10: Chất nào sau đây bị nhiệt phân huỷ tạo thành oxit?

A. Ba(OH)2.
B. Cu(OH)2.
C. KOH.
D. NaOH.
Câu 11: Để nhận biết 2 ống nghiệm chứa dung dịch HCl, dung dịch H2SO4 ta dùng

A. dung dịch NaCl.
B. dung dịch NaNO3.

C. dung dịch Na2SO4.
D. dung dịch BaCl2.
Câu 12: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh?

A. NaCl.
B. HCl.
C. NaOH.
D. Na2SO4.
Câu 13: Dãy chất gồm các oxit axit là

A. CO2, N2O5, SO2, SO3.
B. CO2, SO3, K2O, NO2.


C. CO2, SO2, NO, P2O5.
D. H2O, CO, NO, Fe2O3.

Câu 14: Sơ đồ phản ứng nào sau đây dùng để sản xuất axit sunfuric trong công nghiệp?

A. FeS2 
[image: image33.wmf]®

 SO2 
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 SO3 
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 H2SO4.
B. FeO 
[image: image36.wmf]®

 SO2 
[image: image37.wmf]®

 SO3 
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 H2SO4.


C. Fe 
[image: image39.wmf]®

 SO2
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 SO3 
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 H2SO4.
D. Cu 
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 SO2 
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 SO3 
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 H2SO4.

Câu 15: Axit HCl tác dụng với nhóm chất nào sau đây?

A. CO2, ZnO, Fe2O3, CaO.
B. Al2O3, CaO, SO2, Fe2O3.

C. NO2, Zn, Fe2O3, Al2O3.
D. CuO, Fe2O3, Al2O3, NaOH.
Câu 16: Oxit nào sau đây tác dụng được với dung dịch NaOH?


A. P2O5.
B. Ag2O.
C. CaO.
D. CuO.

Câu 17: Căn cứ theo nguyên tố dinh dưỡng có trong phân (NH4)2HPO4 thì gọi tên loại phân này là

A. kali và lân.
B. lân và đạm.

C. đạm, lân và kali.
D. đạm và kali.
Câu 18: Axit sunfuric đặc nóng tác dụng với đồng kim loại sinh ra khí

A. CO2.
B. H2S.
C. SO2.
D. SO3.

Câu 19: Khi cho 100 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml dung dịch HCl thì phản ứng xảy ra vừa đủ. Nồng độ mol của HCl trong dung dịch đã dùng là

A. 0,5M.
B. 0,25M.
C. 0,75M.
D. 1,0M.
Câu 20: Cho a gam Na2CO3 vào dung dịch HCl, sau phản ứng thu được 3,36 lít khí ở đktc. Giá trị của a là

A. 18,2.
B. 10,5.
C. 34,8.
D. 15,9.
Câu 21: Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần

A. K, Al, Mg, Cu, Fe.
B. K, Cu, Al, Mg, Fe.

C. Cu, Fe, Al, Mg, K.
D. Cu, Fe, Mg, Al.
Câu 22: Dung dịch H2SO4 tác dụng với chất nào tạo ra khí hiđro?

A. CO2.
B. NaOH.
C. Fe.
D. CaO.

Câu 23: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là

A. SO2.
B. Na2O.
C. P2O5.
D. CO2.
Câu 24: Có một mẫu Fe bị lẫn tạp chất là nhôm, làm sạch mẫu sắt này bằng cách ngâm nó với

A. dung dịch NaOH dư.
B. dung dịch HNO3 loãng.

C. dung dịch HCl dư.
D. dung dịch H2SO4 loãng.
Câu 25: Phương trình hóa học nào sau đây đúng?

A. 2Na + H2O 
[image: image45.wmf]®

 Na2O + H2.
B. Cu + 2HCl 
[image: image46.wmf]®

 CuCl2 + H2.

C. Fe + CuSO4 
[image: image47.wmf]®

 FeSO4 + Cu.
D. Fe + Cl2 
[image: image48.wmf]0
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 FeCl2.
Câu 26: Nhiệt phân hoàn toàn x gam Fe(OH)3 đến khối lượng không đổi, thu được 24 gam oxit. Giá trị của x là

A. 16,05.
B. 32,10.
C. 48,15.
D. 72,25.
Câu 27: Kim loại Fe không phản ứng với chất nào sau đây?

A. HCl.
B. H2SO4 đặc, nguội
C. CuSO4.
D. Cl2.
Câu 28: Nhỏ dung dịch H2SO4 loãng vào ống nghiệm chứa bột CuO, hiện tượng xảy ra là

A. bột CuO màu đen bị hòa tan, tạo dung dịch không màu.

B. tạo dung dịch không màu.

C. bột CuO màu đen bị hòa tan.


D. bột CuO màu đen bị hòa tan, tạo dung dịch xanh lam.

PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 29 (1,0 điểm). Viết các phương trình hóa học thực hiện những chuyển đổi hóa học sau (ghi rõ điều kiện nếu có):
     Fe   (1)     FeCl3      (2)      Fe(OH)3     (3)      Fe2O3   (4)      Fe2(SO4)3
Câu 30 (1,0 điểm). Thả một mảnh nhôm vào các ống nghiệm chứa các dung dịch sau:

     a) CuCl2.                           b) HCl.

Cho biết hiện tượng xảy ra. Giải thích và viết phương trình hoá học.

Câu 31 (1,0 điểm).  Cho 40g hỗn hợp hai kim loại Fe và Cu vào dung dịch HCl dư, thu được 11,2 lít khí (đktc). Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu?

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI


	          KIỂM TRA CUỐI KÌ I MÔN HÓA HỌC 9

NĂM HỌC 2023-2024
                           Thời gian làm bài: 45 phút

                          Ngày kiểm tra: 16/12/2023


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7 điểm) Hãy tô vào đáp án đúng trong phiếu trả lời phần trắc nghiệm

Cho biết: Fe = 56; Cu = 64; H = 1; Cl = 35,5; Na = 23; C = 12; O = 16; K = 39; Cu = 64; Zn = 65
Câu 1: Thuốc thử nào dùng để phân biệt 2 dung dịch sau: Cu(NO3)2, Fe(NO3)3 ?


A. AgNO3.
B. NaOH.
C. H2SO4.
D. CO2.
Câu 2: Axit HCl tác dụng với nhóm chất nào sau đây?

A. Al2O3, CaO, SO2, Fe2O3.
B. CuO, Fe2O3, Al2O3, NaOH.

C. NO2, Zn, Fe2O3, Al2O3.
D. CO2, ZnO, Fe2O3, CaO.
Câu 3: Axit sunfuric đặc nóng tác dụng với đồng kim loại sinh ra khí gì?


A. H2S.
B. SO3.
C. CO2.
D. SO2.

Câu 4: Dãy chất gồm các oxit axit là:


A. CO2, N2O5, SO2, SO3.
B. H2O, CO, NO, Fe2O3.


C. CO2, SO2, NO, P2O5.
D. CO2, SO3, K2O, NO2.

Câu 5: Kim loại Fe không phản ứng với chất nào sau đây?

A. Cl2.
B. HCl.
C. H2SO4 đặc, nguội
D. CuSO4.
Câu 6: Dung dịch muối tác dụng với dung dịch axit clohiđric là:


A. Zn(NO3)2.
B. Cu(NO3)2.
C. NaNO3.
D. AgNO3.
Câu 7: Có một mẫu Fe bị lẫn tạp chất là nhôm, làm sạch mẫu sắt này bằng cách ngâm nó với

A. dung dịch NaOH dư.
B. dung dịch H2SO4 loãng.

C. dung dịch HCl dư.
D. dung dịch HNO3 loãng.
Câu 8: Natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp điện phân dung dịch muối X bão hòa. Công thức của muối X là gì?


A. NaCl.
B. Na2CO3.
C. Na2SO4.
D. NaNO3.

Câu 9: Dung dịch NaOH không có tính chất nào sau đây?

A. Làm đổi màu quỳ tím và phenophtalein.

B. Tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước.

C. Bị nhiệt phân hủy khi đun nóng tạo thành oxit bazơ và nước.

D. Tác dụng với axit tạo thành muối và nước.
Câu 10: Sơ đồ phản ứng nào sau đây dùng để sản xuất axit sunfuric trong công nghiệp?

A. FeS2 
[image: image49.wmf]®

 SO2 
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 SO3 
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 H2SO4.
B. Fe 
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 SO3 
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 H2SO4.


C. Cu 
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 SO2 
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 SO3 
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 H2SO4.
D. FeO 
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 SO2 
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 SO3 
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 H2SO4.

Câu 11: CaO dùng làm chất khử chua đất trồng là ứng dụng tính chất hóa học nào của CaO?

A. Tác dụng với axit.
B. Tác dụng với muối.

C. Tác dụng với oxit axit.
D. Tác dụng với bazơ.
Câu 12: Chất nào sau đây bị nhiệt phân huỷ tạo thành oxit?

A. Ba(OH)2.
B. Cu(OH)2.
C. KOH.
D. NaOH.
Câu 13: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh?

A. NaCl.
B. HCl.
C. NaOH.
D. Na2SO4.
Câu 14: Nhúng cây đinh sắt vào dung dịch đồng (II) sunfat. Sau một thời gian lấy thanh sắt ra khỏi dung dịch, rửa sạch, sấy khô thấy khối lượng thanh sắt tăng lên 0,4 g so với ban đầu. Khối lượng sắt tham gia phản ứng là:


A. 5,6 g.
B. 2,8 g .
C. 56 g.
D. 28 g.
Câu 15: Từ những chất có sẵn là Na2O, CaO, MgO, CuO, Fe2O3, K2O và H2O, có thể điều chế được bao nhiêu dung dịch bazơ?


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 16: Để nhận biết 2 ống nghiệm chứa dung dịch HCl, dung dịch H2SO4 ta dùng:

A. dung dịch NaCl.
B. dung dịch NaNO3.

C. dung dịch Na2SO4.
D. dung dịch BaCl2.
Câu 17: Oxit nào sau đây tác dụng được với dung dịch NaOH?


A. P2O5.
B. Ag2O.
C. CaO.
D. CuO.

Câu 18: Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần

A. K, Al, Mg, Cu, Fe.
B. Cu, Fe, Mg, Al.

C. Cu, Fe, Al, Mg, K.
D. K, Cu, Al, Mg, Fe.
Câu 19: Căn cứ theo nguyên tố dinh dưỡng có trong phân (NH4)2HPO4 thì gọi tên loại phân này là

A. đạm, lân và kali.
B. đạm và kali.

C. kali và lân.
D. lân và đạm.
Câu 20: Khi cho 100 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml dung dịch HCl thì phản ứng xảy ra vừa đủ. Nồng độ mol của HCl trong dung dịch đã dùng là

A. 0,5M.
B. 0,25M.
C. 0,75M.
D. 1,0M.
Câu 21: Cho a gam Na2CO3 vào dung dịch HCl, sau phản ứng thu được 3,36 lít khí ở đktc. Giá trị của a là bao nhiêu?

A. 18,2.
B. 10,5.
C. 34,8.
D. 15,9.
Câu 22: Nhỏ dung dịch H2SO4 loãng vào ống nghiệm chứa bột CuO, hiện tượng xảy ra là:

A. bột CuO màu đen bị hòa tan, tạo dung dịch không màu.

B. bột CuO màu đen bị hòa tan.


C. tạo dung dịch không màu.

D. bột CuO màu đen bị hòa tan, tạo dung dịch màu xanh lam.

Câu 23: Dung dịch H2SO4 tác dụng với chất nào tạo ra khí hiđro?

A. CO2.
B. NaOH.
C. Fe.
D. CaO.

Câu 24: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là

A. SO2.
B. Na2O.
C. P2O5.
D. CO2.
Câu 25: Sự ăn mòn kim loại là:

A. sự phá huỷ kim loại, hợp kim do tác dụng hoá học của môi trường.

B. sự tạo thành các oxit kim loại ở nhiệt độ cao.

C. sự tạo thành hợp kim khi nấu chảy các kim loại với nhau.

D. sự kết hợp của kim loại với một chất khác.
Câu 26: Phương trình hóa học nào sau đây đúng?

A. 2Na + H2O 
[image: image61.wmf]®

 Na2O + H2.
B. Cu + 2HCl 
[image: image62.wmf]®

 CuCl2 + H2.

C. Fe + CuSO4 
[image: image63.wmf]®

 FeSO4 + Cu.
D. Fe + Cl2 
[image: image64.wmf]0
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 FeCl2.
Câu 27: Thép là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác trong đó hàm lượng cacbon chiếm

A. trên 2%.
B. dưới 2%.
C. từ 2% đến 5%.
D. trên 5%.
Câu 28: Nhiệt phân hoàn toàn x gam Fe(OH)3 đến khối lượng không đổi, thu được 24 gam oxit. Giá trị của x là bao nhiêu?


A. 16,05.
B. 32,10.
C. 48,15.
D. 72,25.

PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 29 (1,0 điểm). Viết các phương trình hóa học thực hiện những chuyển đổi hóa học sau (ghi rõ điều kiện nếu có):
     Fe   (1)     FeCl3      (2)      Fe(OH)3     (3)      Fe2O3   (4)      Fe2(SO4)3
Câu 30 (1,0 điểm). Thả một mảnh nhôm vào các ống nghiệm chứa các dung dịch sau:

     a) CuCl2.                           b) HCl.

Cho biết hiện tượng xảy ra. Giải thích và viết phương trình hoá học.

Câu 31 (1,0 điểm).  Cho 40g hỗn hợp hai kim loại Fe và Cu vào dung dịch HCl dư, thu được 11,2 lít khí (đktc). Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu?
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